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	Điểm


	Nhận xét của GV
.......................................................................................................................................................
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I. PHẦN TRẮC NGHIỆM: (5,5 điểm) 

* Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng.
Câu 1: (1điểm) Số gồm: 7 chục triệu, 8 triệu, 6 trăm nghìn, 5 trăm và 3 đơn vị được viết là:
	A . 87 600 503 
	B.  87 650 003
	C.  78 600 503
	D.  87 600 053


Câu 2: (1 điểm) Số lớn nhất có 8 chữ số khác nhau chia hết cho 2 là:
	A.99 999 998
	B. 10 234 567
	C. 98 765 432
	D.98 765 342


Câu 3: (0,5 điểm)  Cho biểu thức:  512 x 100 =  512 x … +  512 x 9.  Số thích hợp điền vào chỗ chấm là: .......................................... 

Câu 4: (1 điểm) Điền số thích hợp vào chỗ chấm:
	 65 phút    = ........ giờ ........ phút
	6m2   7dm2  = .........................dm2


Câu 5: (0,5 điểm)    Số trung bình cộng của a và 128  là 120. Số a là:  .....................
Câu 6: (1 điểm)  Điền dấu < ; > : = thích hợp vào chỗ chấm.

 
a) Góc nhọn ….. Góc tù ;                           b)  Góc tù ….Góc vuông ; 

 
c) Góc bẹt ….. Hai góc vuông;                   d)  Góc nhọn …Góc bẹt

	Câu 7: (0,5 điểm) Trong hình vẽ bên:

A.   AH là đường cao của tam giác ABC.

B.   AH là đường cao của tam giác AHC.

C.   AB là đường cao của tam giác ABC.

D.   BH là đường cao của tam giác AHC.
	     A  

      B                     H                       C


II. PHẦN TỰ LUẬN: (4,5 điểm) 
Câu 8: (2 điểm) Đặt tính rồi tính:        



      a) 365 x  107
     b)  61 890 : 58

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

Câu 9: ( 2 điểm)  Một mảnh vườn hình chữ nhật có nửa chu vi là 115 m. Chiều dài hơn chiều rộng 33 m. Tính diện tích khu đất đó?
.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

Câu 10: (0,5 điểm)  Không tính kết quả cụ thể, hãy so sánh A và B:


A = 165 ×  165




B = 164 ×  166 

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

                                     Giáo viên coi, chấm thi:.........................................................
HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ CHO ĐIỂM MÔN TOÁN CUỐI KỲ I

LỚP 4 - NĂM HỌC 2022-2023

I. TRẮC NGHIỆM: (5,5 điểm)

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Đáp án
	C


	C
	91
	+ 1giờ và 5 phút

+ 607dm2
	112
	a. <;  c. =

b. >; d. <
	C

	Điểm
	1
	1
	0,5
	1
	0,5
	1
	0,5


Câu 4 mỗi ý đúng 0,5 điểm; câu 6 mỗi ý đúng o,25 điểm.
II. TỰ LUẬN: (4,5 điểm)

Câu 8: 2 điểm, mỗi phần 1 điểm.

	a, 39 055
	b, 1067 (dư 4)


Câu 9:  2 điểm                        Bài giải

	Chiều rộng mảnh vườn là:
	

	 (115 – 33 ): 2 = 41 (m)
	0,5 điểm

	Chiều dài mảnh vườn là:

41 + 33 = 74 (m)
	0,5 điểm

	Diện tích mảnh vườn là:

74 x 41 = 3034 (m2)
	0,5 điểm

	                                       Đáp số: 3 034 m2
	0,5 điểm


Câu 10: 0,5 điểm, mỗi ý đúng được 0,25 điểm
	A = A = 165 ×  165

	
	B = 164 ×  166 

	A = 165 ×  (164 + 1) 
	
	B = 164 ×  (165 + 1) 

	A = 165 ×  164 + 165 
	
	B = 164 ×  165 + 164 


Cả A và B đều có 165 x 164 mà 165 >  164 nên A > B.
Ma trận câu hỏi đề kiểm tra môn Toán cuối học kì I lớp 4
	TT
	Chủ đề
	Mức 1
	Mức 2
	Mức 3
	Mức 4
	Tổng

	
	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	

	1
	Số học
	Số câu
	01
	
	02
	01
	01
	01
	01
	01
	07

	
	
	Câu số
	1
	
	2
	8
	5
	9
	03
	10
	

	2
	Đại lượng và đo đại lượng
	Số câu
	
	
	01
	
	
	
	
	
	01

	
	
	Câu số
	
	
	4
	
	
	
	
	
	

	3
	Yếu tố hình học
	Số câu
	01
	
	
	
	01
	
	
	
	02

	
	
	Câu số
	6
	
	
	
	7
	
	
	
	

	Tổng số câu
	02
	
	02
	01
	02
	01
	01
	01
	10

	Tổng số
	02
	03
	03
	02
	10
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PHIỂU KIỂM TRA ĐỌC THÀNH TIẾNG

* Giáo viên làm phiếu cho học sinh bốc thăm theo số, đọc một trong các  đề sau và trả lời 1-2 câu hỏi theo bài đọc trong SGK hoặc câu hỏi gợi ý:
Đề 1: Bài "Ông Trạng thả diều" (Tr.104-TV4/1)
Đọc đoạn từ: Vào đời vua Trần………….thả đom đóm vào trong. 

TLCH: Tìm những chi tiết nói lên tư chất thông minh của Nguyễn Hiền.
Đề 2: Bài "Có chí thì nên"

Đọc cả bài (Tr.108-TV4/1)

TLCH: Cách diễn đạt của tục ngữ có đặc điểm gì khiến người đọc dễ nhớ, dễ hiểu?

Đề 3: Bài “Vua tàu thủy” Bạch Thái Bưởi (Tr.115-TV4/1)
Đọc đoạn từ: Bưởi mồ côi cha………..không nản chí. 

TLCH: Trước khi mở công ti vận tải đường thủy, Bạch Thái Bưởi đã làm những 
công việc gì?
Đề 4: Bài "Vẽ trứng" (Tr.120-TV4/1)

Đọc đoạn từ: Ngay từ nhỏ …………..rất khổ công mới được.

TLCH: Vì sao trong những ngày đầu học vẽ, cậu bé Lê-ô-nác-đô cảm thấy chán ngán?
Đề 5: Bài "Người tìm đường lên các vì sao" (Tr. 125-TV4/1)

Đọc đoạn từ: Từ nhỏ……………hàng trăm lần.

TLCH: Xi-ôn-cốp-xki mơ ước điều gì?
Đề 6: Bài "Văn hay chữ tốt" (Tr. 129-TV4/1)

Đọc đoạn từ : Thưở đi học..............cháu xin sẵn lòng.

TLCH: Vì sao Cao Bá Quát thường bị điểm kém?
Đề 7: Bài "Chú Đất Nung" (Tr. 134-TV4/1)

Đọc đoạn từ : Tết Trung thu................lọ thủy tinh.

TLCH: Cu Chắt có những đồ chơi gì?

Đề 8: Bài "Chú Đất Nung" (tiếp theo) (Tr. 138-TV4/1)

Đọc đoạn từ : Gặp công chúa trong cái hang tối...........cho se bột lại.

TLCH: Đất Nung đã làm gì khi thấy hai người bột gặp nạn?

Đề 9: Bài "Cánh diều tuổi thơ" (Tr. 146-TV4/1)

Đọc đoạn: Tuổi thơ của tôi .... vì sao sớm.

TLCH: Tác giả đã chọn những chi tiết nào để tả cánh diều?

Đề 10: Bài "Tuổi Ngựa" (Tr. 149-TV4/1)

Đọc đoạn: Mẹ ơi, con sẽ phi .... đến hết bài.

TLCH: Trong khổ thơ cuối, ”ngựa con” nhắn nhủ mẹ điều gì?

Đề 11: Bài "Kéo co" (Tr. 155-TV4/1)

Đọc đoạn từ: Làng Tích Sơn...............đến hết

TLCH:Cách chơi kéo co ở làng Tích Sơn có gì đặc biệt?

Đề 12: Bài "Rất nhiều mặt trăng" (Tr. 163-TV4/1)

Đọc đoạn từ: Ở vương quốc nọ.............đất nước của nhà vua.

TLCH: Cô công chúa nhỏ có nguyện vọng gì? 

ĐÁP ÁN PHẦN ĐỌC THÀNH TIẾNG
Đề 1: Bài "Ông Trạng thả diều" (Tr.104-TV4/1)
Câu hỏi: Tìm những chi tiết nói lên tư chất thông minh của Nguyễn Hiền.

Trả lời: Những chi tiết nói lên tư chất thông minh của Nguyễn Hiền: 
- Học đến đâu hiểu ngay đến đó

- Trí nhớ lạ thường: có hôm thuộc hai mươi trang sách mà vẫn có thì giờ chơi diều.

Đề 2: Bài "Có chí thì nên"

Câu hỏi: Cách diễn đạt của tục ngữ có đặc điểm gì khiến người đọc dễ nhớ, dễ hiểu?

Đáp án:  Cách diễn đạt của tục ngữ có khiến người đọc dễ nhớ, dễ hiểu vì có đặc điểm: ngắn gọn, có vần điệu, hình ảnh.

Đề 3: Bài “Vua tàu thủy” Bạch Thái Bưởi (Tr.115-TV4/1)
Câu hỏi: Trước khi mở công ti vận tải đường thủy, Bạch Thái Bưởi đã làm những công việc gì?
Đáp án: Trước khi mở công ti vận tải đường thủy, Bạch Thái Bưởi đã làm những công việc: đầu tiên, anh làm thư kí cho một hãng buôn. Sau đó, làm đủ mọi nghề: buôn gỗ, buôn ngô, mở hiệu cầm đồ, lập nhà in, khai thác mỏ

Đề 4: Bài "Vẽ trứng" (Tr.120-TV4/1)

Câu hỏi: Vì sao trong những ngày đầu học vẽ, cậu bé Lê-ô-nác-đô cảm thấy chán ngán?
Đáp án: Trong những ngày đầu học vẽ, cậu bé Lê-ô-nác-đô cảm thấy chán ngán vì suốt mười mấy ngày, cậu phải vẽ rất nhiều trứng (vẽ hết quả này đến quả khác)

Đề 5: Bài "Người tìm đường lên các vì sao" (Tr. 125-TV4/1)

Câu hỏi: Xi-ôn-cốp-xki mơ ước điều gì?

Đáp án:  Xi-ôn-cốp-xki từ nhỏ đã mơ ước được bay lên bầu trời.

Đề 6: Bài "Văn hay chữ tốt" (Tr. 129-TV4/1)

Câu hỏi: Vì sao Cao Bá Quát thường bị điểm kém?

Đáp án:  Cao Bá Quát thường bị điểm kém vì chữ viết rất xấu dù nhiều bài văn của ông viết rất hay.

Đề 7: Bài "Chú Đất Nung" (Tr. 134-TV4/1)

Câu hỏi: Cu Chắt có những đồ chơi gì?

Đáp án: Cu Chắt có đồ chơi là một chàng kị sĩ cưỡi ngựa rất bảnh, một nàng công chúa ngồi trong mái lầu son, một chú bé bằng đất.

Đề 8: Bài "Chú Đất Nung" (tiếp theo) (Tr. 138-TV4/1)

Câu hỏi: Đất Nung đã làm gì khi thấy hai người bột gặp nạn?
Đáp án: Khi thấy hai người bột gặp nạn, Đất Nung nhảy xuống nước, vớt họ lên bờ phơi nắng cho se bột lại.

Đề 9: Bài "Cánh diều tuổi thơ" (Tr. 146-TV4/1)

Câu hỏi: Tác giả đã chọn những chi tiết nào để tả cánh diều?

Đáp án: Tác giả đã chọn những chi tiết để tả cánh diều: Cánh diều mềm mại như cánh bướm, tiếng sáo diều vi vu trầm bổng; sáo đơn, sáo kép, sáo bè như gọi thấp xuống những vì sao sớm.

Đề 10: Bài "Tuổi Ngựa" (Tr. 149-TV4/1)

Câu hỏi: Trong khổ thơ cuối, ”ngựa con” nhắn nhủ mẹ điều gì?

Đáp án: Trong khổ thơ cuối, ”ngựa con” nhắn nhủ mẹ : tuổi con là tuổi đi nhưng mẹ đừng buồn, dù đi xa cách núi cách rừng, cách sông cách biển, con cũng nhớ đường tìm về với mẹ.

Đề 11: Bài "Kéo co" (Tr. 155-TV4/1)

Câu hỏi: Cách chơi kéo co ở làng Tích Sơn có gì đặc biệt?

Đáp án: Cách chơi kéo co ở làng Tích Sơn đặc biệt ở chỗ là cuộc thi kéo co giữa trai tráng hai giáp trong làng. Số người của mỗi bên không hạn chế. Nhiều khi có giáp thua keo đầu, tới keo thứ hai, đàn ông trong giáp kéo đến đông hơn, thế là chuyển bại thành thắng.

Đề 12: Bài "Rất nhiều mặt trăng" (Tr. 163-TV4/1)

Câu hỏi: Cô công chúa nhỏ có nguyện vọng gì? 

Đáp án: Cô công chúa nhỏ muốn có mặt trăng và nói là cô sẽ khỏi ngay nếu có được mặt trăng.
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A. KIỂM TRA ĐỌC (10 điểm)

I. ĐỌC THÀNH TIẾNG (3 điểm)

Bài đọc:..............................................................................................................

Học sinh bốc thăm phiếu và trả lời câu hỏi trên phiếu mà giáo viên đã chuẩn bị

II. ĐỌC HIỂU: (7 điểm)


* Đọc thầm và trả lời câu hỏi:

RỪNG PHƯƠNG NAM
Rừng cây im lặng quá. Một tiếng lá rơi lúc này cũng có thể khiến người ta giật mình. Lạ quá, chim chóc chẳng nghe con nào kêu. Hay vừa có tiếng chim ở một nơi nào xa lắm, vì không chú ý mà tôi không nghe chăng? 

Gió bắt đầu nổi rào rào cùng với khối mặt trời tròn đang tuôn ánh sáng vàng rực xuống mặt đất. Một làn hơi đất nhè nhẹ toả lên, phủ mờ những cây cúc áo, rồi tan dần theo hơi ấm mặt trời. Phút yên tĩnh của rừng ban mai dần dần biến đi.

Chim hót líu lo. Nắng bốc hương hoa tràm thơm ngây ngất. Gió đưa mùi hương ngọt lan xa, phảng phất khắp rừng. Mấy con kì nhông nằm phơi lưng trên gốc cây mục, sắc da lưng luôn luôn biến đổi từ xanh hóa vàng, từ vàng hóa đỏ, từ đỏ hóa tím xanh… Con Luốc động đậy cánh mũi, rón rén bò tới. Nghe động tiếng chân con chó săn nguy hiểm, những con vật thuộc loài bò sát có bốn chân to hơn ngón chân cái kia liền quét chiếc đuôi dài chạy tứ tán, con núp chỗ gốc cây thì biến thành màu xám vỏ cây, con đeo trên tán lá ngái thì biến ra màu xanh lá ngái.

Thoắt cái, cả một khoảng rừng nguyên sơ đã trở lại vẻ tĩnh lặng. Con chó săn bỗng ngơ ngác, không hiểu các con vật trước mặt làm thế nào lại biến đi một cách nhanh chóng đến vậy.

                                                                                                         Theo Đoàn Giỏi
              Em hãy khoanh tròn vào chữ cái trước ý trả lời đúng hoặc trả lời các câu hỏi dưới đây:
Câu 1(0,5 điểm): Những chi tiết nào miêu tả cảnh yên tĩnh của rừng phương Nam?
A.  Tiếng chim hót từ xa vọng lại.
B. Chim chóc chẳng con nào kêu, một tiếng lá rơi cũng khiến người ta giật mình.
C. Gió đã bắt đầu nổi lên.
D. Một làn hơi đất nhè nhẹ tỏa lên.
Câu 2(0,5 điểm): Mùi hương của hoa tràm như thế nào?
	A.  Thơm ngọt ngào, theo gió bay đi khắp nơi.    
	B. Tan dần theo hơi ấm mặt trời.

	C.  Thơm ngây ngất, phảng phất khắp rừng.      
	D. Thơm đậm lan xa khắp rừng.


Câu 3(0,5 điểm): Từ láy được dùng để miêu tả tiếng gió thổi trong bài là từ nào?
	A. Ào ào
	B. Rào rào

	C. Rì rào
	D. Xào xạc


Câu 4(0,5 điểm): Câu: "Hay vừa có tiếng chim ở một nơi nào xa lắm, vì không chú ý mà tôi không nghe chăng?" là câu hỏi dùng để:
	A.  Tự hỏi mình.
	B. Hỏi người khác.

	C.   Nêu yêu cầu .
	D.  Nêu đề nghị.


Câu 5 (1 điểm): Câu“ Một tiếng lá rơi lúc này cũng có thể khiến người ta giật mình” cho em biết điều gì về rừng phương Nam?
Viết câu trả lời của em:................................................................................................
.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

Câu 6 ( 1 điểm): Những con vật trong rừng tự biến đổi màu sắc để làm gì? 

A. Để cho cảnh sắc rừng thêm đẹp đẽ, sinh động.

B. Để phù hợp với màu sắc xung quanh và tự bảo vệ mình.

C. Để phô bày vẻ đẹp mới của mình với các con vật khác.

D. Để nằm phơi lưng trên gốc cây mục.
Câu 7: ( 1 điểm): Tìm danh từ, động từ, tính từ trong câu sau: 

 Nắng bốc hương hoa tràm thơm ngây ngất.

Danh từ: ................................................................................................................
Động từ: ...................................................................................................................
Tính từ: ....................................................................................................................
Câu 8: (0,5 điểm) Câu nào sau đây thuộc kiểu câu "Ai làm gì?"
	A.  Con Luốc động đậy cánh mũi, rón rén bò tới.
	B.  Lạ quá, chim chóc chẳng nghe con nào kêu.

	C.  Rừng cây im lặng quá.
	D.  Phút yên tĩnh của rừng ban mai dần dần biến đi.


Câu 9: (0,5 điểm) Tìm và ghi lại 5 từ láy có trong bài văn trên. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………
Câu 10: ( 1 điểm): Đặt câu theo yêu cầu:
a, Có từ kỉ niệm là danh từ.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………
b, Có từ kỉ niệm là động từ.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………                        
	UBND HUYỆN TỨ KỲ

TRƯỜNG TIỂU HỌC TÁI SƠN
	BÀI  KIỂM TRA ĐỊNH KỲ CUỐI KỲ I

MÔN TIẾNG VIỆT – LỚP 4 (PHẦN VIẾT)

NĂM HỌC: 2022 - 2023


B. KiÓm tra viÕt (55 phót)

I. CHÍNH TẢ (20 phút) Nghe - viết: 2 điểm 

Hà Nội

Cây trên đường phố Hà Nội như tấm lịch có thể đo thời gian hằng tháng bằng hương và sắc của từng loài. Tháng giêng là quất, là đào đỏ rực trên khắp các công viên. Tháng hai, cụm cây gạo ở cổng đền Ngọc Sơn nở hoa như những điểm son gọi từng đàn sáo lại quây quần. Tháng ba, hoa sấu rải trắng mặt hè. Tháng tư, e ấp hương ngọc lan nhẹ buông trong gió. Tháng năm, chói gắt màu hoa phượng đỏ xôn xao giục giã một mùa thi.

II. TẬP LÀM VĂN (35 phút) - 8 điểm
Đề bài: Em hãy tả một đồ dùng học tập hoặc một đồ chơi mà em thích.
HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ CHO ĐIỂM MÔN TIẾNG VIỆT CUỐI KỲ I

LỚP 4 - NĂM HỌC 2022-2023

A. KIỂM TRA ĐỌC: 10 điểm

I. ĐỌC THÀNH TIẾNG: 3 điểm

- Đọc vừa đủ nghe, rõ ràng; tốc độ đọc đạt yêu cầu, giọng đọc có biểu cảm: 1 điểm
- Ngắt nghỉ hơi đúng ở các dấu câu, các cụm từ rõ nghĩa; đọc đúng tiếng, 
từ (không đọc sai quá 5 tiếng):                                                                  1 điểm
- Trả lời đúng câu hỏi về nội dung đoạn đọc:                                                 1 điểm 
II. ĐỌC HIỂU: 7 điểm

	C©u
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	§¸p ¸n
	B
	C
	B
	A
	......

	B
	.......
	A
	......

	......
  

	§iÓm
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	1
	1
	1
	0,5
	0,5
	1


Câu 5: Rừng phương Nam rất yên tĩnh.
Câu 7: 


Danh từ: nắng, hương, hoa tràm


Động từ: bốc

Tính từ: thơm, ngây ngất
Câu 9: HS có thể ghi 5 từ láy trong các từ sau: rào rào, nhè nhẹ, dần dần, líu lo, ngây ngất, phảng phất, luôn luôn, rón rén, ngơ ngác
Câu 10: HS  tự đặt câu. 
B. KIỂM TRA VIẾT: 10 điểm

I. CHÍNH TẢ: 2 điểm

– Tốc độ đạt yêu cầu; chữ viết rõ ràng, viết đúng kiểm chữ, cỡ chữ; trình bày đúng quy định,viết sạch, đẹp:                                 1 điểm.
– Viết đúng chính tả (không mắc quá 5 lỗi): 1 điểm.
II. TẬP LÀM VĂN:  8 điểm
1. Mở bài: HS viết đúng mở bài theo yêu cầu tả đồ dùng (đồ chơi): 1,0 điểm
2. Thân bài:                                                                                       4 điểm
+ Viết đúng nội dung đề bài: 1,5 điểm.
+ Kĩ năng diễn đạt câu: 1,5 điểm.
+ Cảm xúc trong từng ý văn, câu văn: 1,0 điểm.
3. Kết bài: Nói lên được tình cảm yêu mến hoặc suy nghĩ của mình về đồ dùng (đồ chơi yêu thích):                                                                                  1,0 điểm.
4. Chữ viết, chính tả:                                                                          0,5 điểm. 

5. Dùng từ, đặt câu:                                                                            0,5 điểm.
6. Sáng tạo:                                                                                         1 điểm.
* Lưu ý: Tùy thuộc vào nội dung miêu tả trong bài làm của học sinh mà giáo viên chấm các mức điểm tương ứng, phù hợp.

(Tæ chuyªn m«n thèng nhÊt biÓu ®iÓm chi tiÕt) 

Ma trận câu hỏi đề kiểm tra cuèi häc kú I - Líp 4

N¨m häc: 2022-2023

                     Phân bố nội dung kiểm tra ở từng mức:
        Mức 1: 3 câu - 30%; Mức 2: 2 câu - 20%; 

   Mức 3: 3 câu - 30%; Mức 4: 2 câu - 20%
	Mạch kiến thức, kĩ năng
	Số câu, số điểm
	Mức
  1
	Mức 
  2
	Mức 
  3
	Mức  
  4
	Tổng

	 Đọc hiểu văn bản:
- Xác định được hình ảnh, nhân vật, chi tiết có ý nghĩa trong bài đọc.
- Hiểu nội dung của đoạn, bài đã đọc, hiểu ý nghĩa của bài.
- Nhận xét được hình ảnh, nhân vật hoặc chi tiết trong bài đọc; biết liên hệ những điều đọc được với bản thân và thực tế.
	Số câu
	3 

	2
	
	1
	5

	
	Số điểm
	1,5
	1,5
	
	1
	4

	Kiến thức Tiếng Việt: 
- Hiểu nghĩa và sử dụng được một số từ ngữ (kể cả thành ngữ, tục ngữ, từ Tiếng Việt thông dụng) thuộc hai chủ điểm đã học: Có chí thì nên, Tiếng sáo diều.
- Xác định được tiếng, nhận biết được từ đơn, từ ghép, từ láy, danh từ, động từ, tính từ trong đoạn văn ngắn.
- Sử dụng được dấu hai chấm, dấu ngoặc kép.
- Nhận biết và sử dụng được câu hỏi, câu kể Ai làm gì?
- Nhận biết và bước đầu cảm nhận được cái hay của những câu văn có sử dụng biện pháp so sánh, nhân hóa; biết dùng biện pháp so sánh nhân hóa để viết được câu văn hay
	Số câu
	
	
	3
	1
	4

	
	Số điểm
	
	
	2
	1
	3

	Tổng
	Số câu
	3
	2
	3
	2
	10

	
	Số điểm
	1,5
	1,5
	2,0
	2,0
	7,0


BẢNG THIẾT KẾ MA TRẬN ÐỀ TIẾNG VIỆT  HỌC KÌ I
Ðọc hiểu
	STT
	Chủ ðề
	Mức 1
	Mức 2
	Mức 3
	Mức 4
	Tổng

	
	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL

	1
	Ðọc hiểu văn bản
	Số câu
	3
	
	1
	1
	
	
	1
	
	4
	2

	
	
	Câu số
	1; 2;3
	
	4
	5
	
	
	6
	
	
	

	
	
	Số ðiểm
	1,5
	
	0,5
	1,0
	
	
	1,0
	
	2
	2

	2
	Kiến thức Tiếng Việt
	Số câu
	
	
	
	
	1
	2
	
	1
	2
	2

	
	
	Câu số
	
	
	
	
	8
	7,9
	
	10
	
	

	
	
	Số ðiểm
	
	
	
	
	0,5
	1,5
	
	1,0
	1,5
	1,5

	Tổng số câu
	3
	
	1
	1
	2
	1
	1
	1
	6
	4

	Tổng số
	3
	2
	3
	2
	10

	Số điểm
	1,5
	1,5
	2.0
	2,0
	7,0
































